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ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN 

 TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

************* 

 

 

KẾ HOẠCH CSGD TRẺ 3 TUỔI 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON 

 

 

Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày (08/ 9 / 2025 đến 03/ 10/ 2025) 

Giáo viên: Đặng Thị Mến 

Phạm Bích Ngọc 

Lớp: 3A 

 

 

 
NĂM HỌC: 2025- 2026 
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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 

thực hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 

 

Trường Mầm Non của bé 

1 Từ 08/09 đến 

12/09/2025 

Đặng Thị Mến  

 

Lớp 3A của bé 

1 Từ 15/09 đến 

19/09/2025 

Đặng Thị Mến  

 

An toàn trong trường mầm 

non 

 

1 
Từ 22/09 đến 
26/09/2025 

Đặng Thị Mến  

 

Bé vui đón trung thu 

1 Từ 29/09 đến 

03/10/2025 

Đặng Thị Mến  
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II. CHUẨN BỊ: 
 

 

Nhánh “Trường mầm 

non của bé” 

Nhánh“Lớp 3A của bé ” 

 

Nhánh “An toàn trong 

trường mầm non ” 

 

Nhánh “ Bé vui đón trung 

thu” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 

- Bàn bạc với GV trong 
lớp để sắp xếp MT hoạt 

động cho trẻ theo chủ đề 

“ Trường MN của bé “ 

- Sưu tầm, CB nguyên 
vật liệu, tranh ảnh, đồ 

dùng đồ chơi về chủ đề 

nhánh “ Trường MN 
của bé “ 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về nội dung, 

những yêu cầu cần đạt 
được của chủ đề nhánh 

“ Trường chúng cháu là 

trường mầm non” 
- Tuyên truyền phụ 

huynh ủng hộ các 

nguyện vật liệu 

- Tuyên truyền tới 
PHHS về dịch bệnh 

bệnh sốt xuất huyết 
 
 
 

 

 
 

- Bàn bạc với GV trong 
lớp để sắp xếp MT 

hoạt động cho trẻ theo 

chủ đề nhánh “ Lớp 3A 

của bé “ 
- Sắp xếp tạo MT cho 

trẻ hoạt động 

- Sưu tầm tranh ảnh , 
các bài thơ , bài hát , 

câu chuyện, bìa , lõi 

giấy,.. để trẻ hoạt 

động 
Tuyên truyền tới PHHS về 

dịch bệnh sốt xuất huyết 

-  

- Sắp xếp MT phù hợp với 
chủ đề “An toàn trong 

trường MN “ 

- CB tranh ảnh, tạp chí, đồ 

dùng, đồ chơi, đồ chơi về 
chủ đề: An toàn trong 

trường mầm non 

- Sưu tầm bài thơ, bài hát, 

câu chuyện về chủ đề “An 
toàn trong trường mầm 

non” 

- Hướng dẫn trẻ cách chơi an 
toàn với ĐC và với các bạn 

trong trường, trong lớp 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh ủng hộ về đồ dùng, 
báo, tạp chí, .. 

- Bàn bạc, thống nhất với GV 
trong lớp để sắp xếp MT hoạt 

động cho trẻ theo chủ đề 

nhánh “ Bé vui đón trung thu 

“ 
- Sắp xếp tạo MT theo chủ 

đề “ Bé vui đón trung thu “ 

- Cùng trẻ lên ý tưởng 
bày mâm cỗ trung thu 

- Tuyên truyền tới PHHS ủng 

hộ một số đồ dùng, ĐC trung 

thu, .... 
- CB một số đồ dùng, đồ chơi 

trung thu, sách báophù hợp 

với chủ đề 
- Đồ dùng, đồ chơi ở 

các góc 

- Lựa chọn, sưu tầm những 

bài thơ, câu chuyện, bài hát 
đồng dao phù hợp với chủ 

đề 

- Tuyên truyền tới PHHS về 
dịch bệnh sốt xuất huyết 

- Cân đo đợt 1 cho trẻ 
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    Nhà 

  trường 

- Mở nhạc bài hát theo 
chủ đề trong thời gian 

đón trả trẻ 

- Đăng ảnh, video trên 
fanpace “Trường mầm 

non ......” về  hình ảnh 

ngày hội đến trường của 

bé, Bé vui tết trung thu 
của các lớp. 

-Giúp đỡ tạo điều kiện 

cho lớp: ủng hộ CSVC 
 

- Các loại đồ dùng đồ 
chơi ngoài trời phong 

phú an toàn đảm bảo vệ 

sinh, đảm bảo tính 
thẩm mĩ, tính giáo dục, 

kích thích trẻ vận động. 

 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 
tranh ảnh truyện thơ theo 

nội dung chủ đề 

- Mua nguyên vật liệu, 
bổ sung đồ dùng đồ chơi 

- cho lớp 

- Bổ sung thêm nguyên vật liệu 
( Cây nến, hồ keo, bìa cứng...) 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh truyện thơ theo nội 
dung chủ đề 

- Mua nguyên vật liệu, 

bổ sung đồ dùng đồ chơi 

- cho lớp 

 

 

 

 

    Phụ 

  huynh 

- Hướng dẫn trẻ: Cất dép 

lên giá, cất ba lô đúng 
ngăn cá nhân 

- Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết về 

trường MN: Tên 
trường, tên lớp, một số 

hoạt động tại trường 

MN, ... 
- Ủng hộ nguyên vật 

liệu, sách truyện, …cho 

trẻ hoạt động  

- Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết an toàn 
khi chơi ĐC, chơi cùng 

các 

bạn … 

- Ủng hộ nguyên vật 
liệu, sách truyện, …cho 

trẻ hoạt động 

- Cùng cô tạo điều kiện 
cho 

- trẻ tham gia các hoạt 

động 

- Trò chuyện giúp trẻ có một 

số hiểu biết về tết trung 
thu: đồ chơi, mâm cỗ trung 

thu, bánh đặc trưng, … 

- Ủng hộ đồ chơi trung thu, 

nguyên vật liệu, sách 
truyện, 

…cho trẻ hoạt động 

- Trò chuyện giúp trẻ có một 

số hiểu biết lớp học của bé: 
Tên lớp, tên cô giáo, … 

- Ủng hộ đồ dùng đồ chơi 

trung thu, các nguyên vật 

liệu, sách truyện, …cho trẻ 
hoạt động 

Bày mâm cỗ trung thu cùng cô 

giáo và các cháu 

 

Trẻ - Có tâm thế vui vẻ, yêu 
thích đến lớp học 

- Trẻ chuẩn tạo MT theo 

chủ đề nhánh “Trường 
chúng cháu là trường 

MN “ 
 

- Trẻ vui vẻ , phấn khởi  

đến lớp 
- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ 

chơi trong lớp 
 

 

 
- Trẻ vui vẻ , phấn khởi khi 

đến lớp 

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi 
trong lớp 

 

 

Trẻ chuẩn tạo MT theo 
Bé vui đón trung thu  

- Cô cùng làm đồ dùng đồ chơi 

với trẻ 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

 

* Khởi động: Đi làm thành một đoàn tàu đi với các kiểu đi khác nhau: Nhanh, chậm, kiễng gót,.. 

* Trọng động: trẻ tập BTPTC 

- Hô hấp: Thổi nơ 

 

tt Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

 

1 

 

 

 

Đón trẻ 

- Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt, rửa tay bằng xà phòng 

- Trò chuyện cùng trẻ về nguyên nhân dịch bệnh sốt xuất huyết 

- Trò chuyện cùng trẻ về cách ứng xử khi gặp người lạ. Nhận ra và biết tránh nơi nguy hiểm khi được 

nhắc nhở. Có được leo trèo lên bàn ghế, lan can 

- - Trò chuyện với trẻ về đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

- - Trò chuyện với trẻ về tên các bạn, công việc của cô giáo ở lớp 

- - Trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày tết trung thu, xem video trường bé 

- - Trò chuyện cùng trẻ giúp trẻ hiểu một số từ khái quát gần gũi 

- - Chào hỏi cùng trẻ một số từ tiếng anh đơn giản khi trẻ đến lớp hoặc khi ra về: hello, goodbye. 

- - Cho trẻ nghe các bài hát, chủ đề thực hiện 

- - Cho trẻ chơi các Tc phát triển VĐ tinh 
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2 sáng - Tay: Đưa 2 tay lên cao ra trước sang bên 

- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái 

- Chân: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau 

- Bật: Bật tại chỗ 

* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh phòng, sân trường, đi lên lớp.... 

( trẻ tập kết hợp với bài hát : nắng sớm: ) 

 

 

 

 TMN Ngày 8 /09/ 2025 
PTTC 

Đi trong đường hẹp 

3m x 0,2m. 

Ngày 9/ 09/ 2025 
PTNT 

Trường Sao sáng 5 

của bé 

Ngày 10/ 09/2025 
PTTM 

Tô màu trường mầm 

non 

Ngày 11/ 09/ 2025 
PTNN 

Truyện: Mèo hoa 

đi học 

Ngày 12/ 09/ 2025 
PTTM 

Hát “Em đi mẫu 

giáo ” 

 

Hoạt 

động 
học 

Lớp 

3A 

của 

bé 

Ngày 15/ 09/ 2025 

PTTC 

Đi kiễng gót liên tục 

3 m 

Ngày 16/ 09/ 2025 

HĐKP 

Đồ chơi lớp bé 

Ngày 17/ 09/ 2025 

PTNN 

Thơ: Bé đến lớp 

Ngày 18/ 09/ 

2025 
PTTC- KNXH 

Bé yêu lớp 3A 

Ngày 19/ 09/ 2025 

PTTM 

Trang trí trang 

phục đến trường 

 

An 

toàn 

Ngày 22 / 09/2025 

PTTC 

Bò theo hướng thẳng 

trong đường hẹp (3m 

x 0,4m) 

Ngày 23 / 9/ 2025 

PTTC - KNXH 

PTNT 

An toàn cho bé trong 

lớp học, ngoài sân 

Ngày 24 / 9/ 2025 

PTTM 

Vẽ bóng bay 

Ngày 25/ 9/ 2025 

PTNN 
Thơ: Cô dạy 

Ngày 26/ 09/ 24 

PTTM 

- Dạy vỗ tay theo 

nhịp: Trường chúng 

cháu là trường Mn 
Nghe: Đi học 

 

Bé vui 

đón 

trung 

thu 

Ngày 29/09/ 2025 

PTTC 

Bật nhảy tại chỗ 

Ngày 30/ 09/ 2025 

PTNT 

Xếp tương ứng 

Ngày 1/ 10/ 2025 

PTTM 

Tô màu đèn ông 

Ngày2/ 10/ 2025 

PTNN 

Kể chuyện: Sự 

Ngày 3/ 10/ 2025 

PTTM 

Hát: Rước đèn 
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1-1, ghép đôi 

 

sao tích chú Cuội trung thu 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

TMN 

của 

be 

 

Ngày 8/ 09/ 2025 

- Cùng cô dọn góc 

thiên nhiên, nhặt lá 

vàng, đổ nước đọng 

-Hát trường chúng 

cháu là trường MN 

 

 

Ngày 9/ 09/ 2025 

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Bò như 

chuột 

-Chơi tự do 

 

Ngày 10/ 9/ 2025 

- Quann sát: Cây 

lan dù 

- TCVĐ: Bé chơi 

với đôi bàn tay 

Cây cao , cỏ thấp 

- Chơi tự do 

 

 

Ngày 11/ 9/2025 

- Quan sát những 

khu vực nguy 

hiểm trên sân 

trường  

- TCVĐ: Trò 

chơi Rồng rắn 

- Chơi tại góc thư 

- viện 

 

 

Ngày 12/ 09/ 2025 

- Vẽ theo ý thích 

trên sân 

- TCVĐ: Gieo hạt 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 

3A 

của 

   bé 

Ngày 15/ 09/ 24 

- Đi trong đường hẹp 

3m x 0,2m. 

- TCVĐ: Đôi bàn 

chân khéo đi trong 

đường nhỏ 

Chơi tự do 

Ngày 16/ 09/ 2025 

- QS bảng kí hiệu 

chữa cháy 

- TCVĐ: Rồng rắn 

- Chơi tự do ở góc sách 

truyện 

Ngày 17/ 09/ 2025 

- QS bầu trời 

- TCVĐ: : Bé 

làm bóng nảy 

Xi bô khoai 

Chơi tự do 

 

Ngày 18/ 09/ 2025 

- Quan sát các 

loại biển báo (nhà 

vệ sinh, lối thoát 

hiểm…) 

- TCVĐ: Ô tô 

chim sẻ 

Ngày 19/ 09/ 2025 

- Lắng nghe 

các âm thanh 

xung quanh sân 

trường 

- TCVĐ: Cáo bắt 

gà 
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Chơi tự do Chơi tự do 

 

An 

toàn 

TMN  

Ngày 22/ 09/2025 

- Thi xem ai bò 

nhanh, 

- TCVĐ: Rồng rắn 

- lên mây 

Chơi tự do 

Ngày 23/ 9 /2025 

- Quan sát: Cầu 

Trượt 

- TCVĐ: Kéo co 

Chơi tự do. 

Ngày 24/ 9/ 2025 

- Quan sát công 

việc của cô cấp 

dưỡng, 

- TCVĐ: Đi kiễng 

gót liên tục 3m 

Chơi tại góc VĐ 

 

Ngày 25/ 9 /2025 

- Quan sát: Cây 

nhãn " 

- TCVĐ: Ô tô và 

Chim sẻ  

- Chơi tự do 

 

Ngày 26/ 9/ 2025 

- Trẻ vẽ theo ý 

thích trên sân 

TCVĐ: Làm theo 

mệnh lệnh của cô 

- Chơi tự do 

-  

 

 

 

  

 

Bé vui 

đón 

trung 

thu 

 

Ngày 29/ 09/ 2025 

- -Quan sát Đèn trung 

thu dưới sân 

 

Ngày 30/ 09/ 2025 

- QS cây Kim ngân 

- TCVĐ:Xi bô 

 

Ngày 1/ 09/ 2025 

- Quan sát công 

- việc của cô giáo 

-  

- Ngày 2/ 09/ 2025 

Quan sát: Nhà nhún 

- TCVĐ: Gà con 

 

Ngày 03/ 09/ 2025 

- - Quan sát: Bầu trời 

- TCVĐ: Bé làm 

 



9 

 

- - TCVĐ: Tìm bạn 

thân 

Chơi tự do 

-  

khoai 

Chơi tự do ở góc 

thiên nhiên 

- TCVĐ: Chơi 

múa dẻo, TC 

Bé chơi với 

đôi bàn tay 

Chơi tự do 

kiếm mồi 

- Chơi tự do 

bóng này 

- Chơi ở góc thể 

chất 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

- Cho trẻ rửa tay bằng xa phòng trước khi ăn 

- Hướng dẫn trẻ rửa mặt trước khi ăn. 

- Hướng dẫn trẻ xúc miệng nước muối sau khi ăn 

- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát thìa cốc đúng cách 

- Trò chuyện với trẻ về việc không theo người lạ ra khỏi trường lớp và các khu vực nguy 

hiểm trong 

trường. 

- Nghe đọc truyện: Món quà của cô giáo 

- Hướng dẫn trẻ làm quen với một số kí hiệu đồ dùng cá nhân trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn khi cần thiết, Trẻ tham gia vào công 

việc trực nhật như kê bàn, kê giường… 
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- Nghe nhạc không lời 

 

  TMN 

của 

bé 

Ngày 8/ 09/ 2025 

-Trò chuyện cùng 

trẻ về việc quan tâm 

Ngày 09/ 09/ 2025 

- Cô cùng trẻ đọc 

thơ; Cô và mẹ 

-Trẻ chơi đồ chơi 
theo ý thích 

Ngày 10/ 09/ 2025 

- Ôn rửa tay bằng 

xà phòng 

-Trẻ chơi đồ chơi 
theo ý thích 

Ngày 11/ 09/ 205 

- Hướng dẫn trẻ xúc 

miệng nước muối 

sau khi ăn 
- Trẻ chơi đồ chơi 

 

Ngày 12/ 09/ 

2025 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về 

cách ứng xử 

nơi công cộng 
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Lớp 

3A 

của 

   bé 

 

 

Ngày 15/ 09/ 2025 

- Trò chuyện với trẻ 

về tên các bạn trong 

lớp; Các hoạt động 
của trẻ ở trường 

- Chơi “ Xoay tròn 

cổ tay  

Ngày 16/ 09/ 2025 

-Bé tìm hiểu về các 

hoạt động của trẻ ở 

trường 
- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích  

 

Ngày 17/ 09/ 2025 

-Nghe đọc truyện: 

Món quà của cô 

giáo 
-Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích Ngày  

 

Ngày 18/ 09/ 2025 

-Hướng dẫn trẻ 

thao tác lau mặt 

- Trẻ chơi đồ chơi 
theo ý thích  

 

Ngày 19/ 09/ 2025 

- Nghe bài hát: 

Khúc nhạc trường 

em; 
- Văn nghệ nêu 

gương cuối tuần  

 

An 

toàn 

trong 

trường 

MN 

Ngày 22/ 09/ 2025 

Trò chuyện với trẻ 

- về đặc điểm nổi 

bật, công dụng, 
cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi. 

  

Ngày 23/ 9 /2025 

- Trẻ ôn luyện xếp 

tương ứng 1-1, ghép 

đôi 
- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích 

Ngày 24 /9/ 2025 

- Hướng dẫn trẻ 

nhận đúng ký hiệu 

cá nhân 
- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích 

Ngày 25/ 9/ 2025 

Trò chuyện với trẻ 

về việc không theo 

người lạ ra ra khỏi 
trường lớp và các 

khu vực nguy hiểm 

Ngày 26/ 9/ 2025 

- TC " Đây là âm 

thanh của dụng cụ 

nào " 
Liên hoan văn 

nghệ - Phát phiếu 

 

 

    -   - hiểm trong 

trường 

- Nghe bài hát: 

"Bàn tay cô giáo " 

- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích 

bé ngoan  
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  Bé 

vui 

trun

g 

thu 

Ngày 29/ 09/ 2025 

Trò chuyện với 

trẻ về đặc điểm nổi 

bật, công dụng, 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi. 

- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích 

Ngày 30/ 09/ 2025 

-Trò chơi: Đây là 

âm thanh của dụng 

cụ nào 

- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích 

Ngày 1/ 10/ 2025 

- Nghe hát: Khúc 

nhạc trường em; 

- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích 

Ngày 2/ 10/ 2025 

- Hướng dẫn trẻ 

cách phòng bệnh 

sốt xuất huyết 

- Trò chuyện cùng 

trẻ quan tâm giúp 

đỡ bạn 

- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích 

Ngày 3/ 10/ 2025 

- Ôn thơ:Trăng 

Sáng 

- Văn nghệ nêu 

gương cuối tuần 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 
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III.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 

 

 

tt 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích – Yêu cầu 

 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Trườ

ng 

mầm 

non 

của 

bé 

Lớp 

3A 

của 

bé 

An 

toàn 

trong 

trườn

g MN 

Bé 

vui 

đón 

tru

ng 

thu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

phân 

vai 

Góc 

bán 

hàng 

- Trẻ biết tên gọi môt 

số mặt hàng 
- Biết chơi hòa thuận 

với các bạn trong nhóm 

chơi. 
- Biết sắp xếp một số 

mặt hàng trên giá chơi 

theo kí hiệu 

- Thu dọn ĐC gọn 
gàng sau khi chơi xong 

- Cửa hàng bán đồ 

dùng, trang phục phục 
vụ năm học mới. 

- Một số trang phục đến 

trường: ba lô, quần áo, 
túi xách ... 

- Tranh hướng dẫn bán 

hàng 
- Bảng giá 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

- Biết tên gọi, cách sử 

dụng một số đồ chơi 
trung thu 

- Biết tên một số loại 

bánh trung thu (bánh 
nướng, bánh dẻo ) 

- Biết dính dán trang trí 

một số loại đồ chơi 

trung thu 

- Quầy bán đồ chơi 

trung thu 
- Quầy bán bánh 

trung thu. 

- Một số ĐC trung thu: 

đèn ông sao, đèn lồng,... 
- Một số loại bánh trung 

thu : Bánh nướng, bánh 

dẻo,... 
- Bảng giá 

  

 

 

 

x 
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Góc 

nấu 

ăn 

- Bé sắp xếp bàn ăn 
- Trẻ biết phối hợp 

cùng nhau để thực hiện 

món trứng rán- Trẻ 
biết làm theo quy trình 

để chế biến món trứng 

rán 

- Món trứng rán 
 Món trứng rán 

- Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp 
, chảo, đĩa, thìa , đũa,.. 

Tranh qui trình làm 

món trứng rán 

 

x 
 

x 

  

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

học 

tập 

 - Kể được tên một số 
lễ hội: Ngày khai 

giảng, tết trung thu… 

qua trò chuyện, tranh 
ảnh 

* Trò chơi 1 : 

- Tìm và xếp đồ chơi 

trung thu, Trường bé 

có ĐC gì 

Bảng chơi, lô tô   

 

 

x 

  

 

 

 

x 

  - Trẻ biết tìm và chọn 

tranh một số hoạt động 
diễn ra trong ngày hội 

đến trường, trung thu 

để gắn vào bảng 
- Nói được tên một số 

hoạt động ngày trung 

thu 

* Trò chơi 2 : Lập 

bảng một số hoạt 
động ngày hội đến 

trường, Trung thu 

- Tranh ảnh các hoạt 

động ngày trung thu, 
ngày hội đến trường 

- Bảng chơi có mẫu chơi 

gợi ý 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

  

 - Trẻ biết xếp tương 

ứng 1-1 theo yêu cầu 
và theo hiểu biết của 

trẻ 

* Trò chơi 3 : Trẻ 

chơi bảng chơi xếp 
tương ứng 1-1 

- Bảng gai dính 

- Tranh lô tô 

  

x 

  

x 
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   - Trẻ nhận biết và phân 
biệt được hành vi đúng 

- sai khi chơi với ĐC 

- Biết lựa chọn tranh và 
gắn theo bảng mặt 

mếu, mặt cười 

* Trò chơi 4: Phân 
biệt hành vi đúng - sai 

khi chơi đồ chơi 

- Bảng gài 
- Tranh lô tô ĐC trong 

trường, lớp MN, ĐC 

trung thu 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  - Trẻ biết gắn mũi tên từ 

nhà đến trường theo 

đường đi có trên bảng 
- Phát triển khả năng tư 

duy cho trẻ 

* Trò chơi 5: Tìm 

đường đến trường 

-Bảng tìm đường đến 

trường 

- Mũi tên bằng bìa 
- Hình ảnh trường, bạn 

trai bạn gái 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

  - Trẻ nhận biết và phân 

biệt được hành vi an 

toàn và không an tròn 
trong trường lớp MN 

* Trò chơi 6: Phân 

biệt đồ chơi an toàn 

và đồ chơi không an 
toàn 

- Bảng chơi gai dính 

- Mặt mếu, mặt cười 

  

x 

  

x 

- Bước đầu làm quen 

với các thao tác rửa tay 

bằng xà phòng. Biết 

rửa tay với sự giúp đỡ 
của người lớn 

* Trò chơi 7: Ghép 

tranh các bước rửa tay 

- Bảng gai dính 

- Tranh các bước rửa tay 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

- Trẻ biết chọn tranh có 

ĐC mình thích 

* Trò chơi 8: Tô màu 

ĐC trung thu, ĐC 

trong trường MN 

- Tranh rỗng các ĐC 

trường MN, bút sáp màu 

 

x 

 

x 

  

x 

 

   - Biết tô màu đúng 

trong hình, không tô 

chờm ra ngoài 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạ

t 

độn

g 

 

 

Góc 

sách 

-Trẻ kể truyện theo 

tranh gợi ý của cô 

- Trẻ nghe và đọc thơ 

theo tranh gợi ý của cô 

Trẻ kể chuyện theo 

tranh gợi ý của cô, trẻ 

ôn các bài thơ bài 

đồng dao ở góc sách 

truyện 

- Tranh truyện bài thơ, 

ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề 

thực 

   

 

x 

x 

 

 

Góc 

âm 

nhạc 

 

- Có khả năng vận động 

theo nhịp điệu bài hát, 

bản nhạc (vỗ tay theo 

phách, nhịp, vận động 

minh họa) 

- Múa, vận động hát 

các bài hát trong chủ 

đề: trường chúng cháu 

là trường MN, em đi 

MG, vui đến trường, 

... ở góc âm nhạc. 

- Nhạc bài hát: trường 

chúng cháu là trường 

MN, em đi MG, vui đến 

trường, ... 

- Dụng cụ âm nhạc 

   

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 nghệ 

thuật 

Góc 

tạo 

hình 

- Biết vẽ các nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo 
thành bức tranh đơn 

giản 

- Biết tô màu gọn trong 

hình, không tô lem ra 
ngoài. 

- Trẻ tô màu theo ý 

thích, vẽ trường, lớp 
học, đồ dùng đồ chơi 

của bé…trong góc 

nghệ thuật. 

- Tranh rỗng tô màu, bút 

sáp màu,.... 

x x x x 

   -        
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Stea 

m 

Tran 

g trí 

đèn 

ông 

sao 

+ Kiến thức khoa 

học: Trẻ biết 1 số 

nguyên vật liệu cần 

thiết để trang trí đèn 
ông sao 

+ Công nghệ: Trẻ biết 

cách phết hồ để trang 

trí các hình trang trí 
+ Ứng dụng kĩ thuật: 

Trẻ biết một số ccahs 

khác nhau để trang trí 
một số loại đèn khác 

nhau 

+ Toán học: Trẻ biết 

Steam: Trang trí đèn 
ông sao 

- Lựa chọn đèn ông 

sao 
- Chọn hình trang trí 

- Phết keo 

Dán 

- Xây dựng đề án 
- Bản vẽ dự thảo 

- Chuẩn bị đồ dung 

- Trưng bày sản phẩm 

  

 

 

 

 

 

x 

  

 

   đếm số cánh đèn, biết 

ước lượng các hình 

trang trí để dán 

+ Nghệ thuật sáng tạo: 

lựa chọn màu sắc, hình 

dán để trang trí đèn 

ông sao cho hài hòa , 

đẹp mắt 
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4 

 

 

Góc 

xây 

dựng 

 

Góc 

xây 

dựng 

- Trẻ biết cùng nhau 

xây dựng tường bao 

sân trường, xếp lớp 

học, trồng cây xanh 

- Biết thu dọn ĐC sau 

khi chơi 

- Có kĩ năng xếp xen 

kẽ, xếp chồng các khối. 

- Bé xây dựng 

trường mầm non 

- Gạch, cây xanh, khối 

vuông , tam giác to,.... 

- Tranh gợi ý xây lớp 

học, lắp ghép ĐC,... 

- Tranh mô hình xây 

trường MN 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


